
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Ống đồng máy lạnh 1.5Hp

(Bảo ôn + xi quấn)
2,5 Mét

2 Dây điện CV 2.0mm² 7 Mét

3
Thay block + bơm gas mới máy 

lạnh 1.5Hp (R32)
1 Máy

4 Thay capa máy lạnh 
1 Con

5
Tiền công tháo lắp thử xì thay 

ống đồng 
1 Máy

6
Thay block máy lạnh 2.0Hp 

+ sạt gas 1 Cái

7 Thay capa máy lạnh 
1 Con

8
Thay block máy lạnh 1.5 Hp

 + sạt gas 
1 Cái

9
Ống đồng máy lạnh 1.5Hp

(Bảo ôn + xi quấn)
2

Mét

10 Dây điện CV 2.0mm²
6 Mét

11 Tán 6 x 12 mm
1 Bộ

12
Tiền công tháo lắp thử xì thay

 ống đồng 
1 Máy

1 Châm gas thêm máy lạnh 1 Máy

2
Thay block máy lạnh 1.5Hp 

inveter + sạt gas
1 Cái

3
Thay block máy lạnh 1.5Hp  + 

sạt gas(R22)
1 Cái

4
Thay block máy lạnh 1.5Hp  + 

sạt gas (R32)
1 Cái

5 Thay moter quạt dàn nóng 1 Cái

6 Đầu lạnh 2.0 Hp 1 Cái

Địa chỉ: …………………………………………..

BÁO GIÁ VẬT TƯ THAY THẾ VÀ SỬA CHỮA MÁY LẠNH

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

              Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi 

bảng báo giá vật tư thay thế và sửa chữa máy lạnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  như sau:

Cơ sở …………………………………………….

Đơn vị 

tính

Đơn giá sau 

thuế

Thành tiền 

sau thuế

Cộng

Stt
Tên danh mục hàng hóa, dịch 

vụ cung cấp

Mô tả chi tiết 

cấu hình, yêu 

cầu kỹ thuật 

hàng hóa, dịch 

vụ

Xuất xứ/ký 

mã 

hiệu/hãng 

sản xuất

Số 

lượng



7
Tiền công tháo lắp thay đầu lạnh 

+ sạt gas mới máy lạnh 2.0Hp 
1 Máy

8
Sửa bo đuôi nóng máy lạnh 1.0 

Hp
1 Cái

9 Thay moter quạt dàn nóng 1 Cây

10 Thay capa máy lạnh 1 Con

11
Thay  dàn lạnh + bơm gas tủ mát 

330 lít
1 Cái

1
Châm gas mới máy lạnh  (Xì nút 

bít)
4 Máy

2
Tháo lắp hàn dàn lạnh + sạt gas 

mới máy lạnh 2.0Hp 
3 Máy

3
Sửa bo công suất máy lạnh 2.0 

Hp
2 Cái

4 Thay capa máy lạnh 4 Con

5 Sửa bo ( đầu lạnh ) 4 Cái

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian 30 ngày.

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa 

bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.

Cộng

Cộng

TỔNG CỘNG (Bao gồm thế GTGT và chi phí vận chuyển)

Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.

- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tạm ứng, thanh toán: Tạm ứng tối thiểu là không tạm ứng sau khi kí hợp đồng, thanh toán hết số tiền còn lại sau 

khi nghiệm thu đưa hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng.

……………..., ngày      tháng       năm 2025

Giám đốc/Chủ cơ sở
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